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KẾ HOẠCH 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 
VÀ HÀNG GIẢ TRÊN CÁC TUYẾN BIÊN GIỚI, VÙNG BIỂN VÀ ĐỊA BÀN NỘI 
ĐỊA 

Những năm gần đây, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro; dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; các 
bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm nên hoạt 
động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước có xu hướng 
giảm. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 
hàng hóa trở lại bình thường nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, với 
phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Các mặt hàng lợi dụng để buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả chủ yếu là hàng tiêu dùng, thiết yếu như xăng dầu, khoáng 
sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gỗ và sản phẩm từ gỗ, vật tư nông nghiệp, sản 
phẩm và nguyên liệu sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư y 
tế, sản phẩm và nguyên liệu may mặc, sắt, thép, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, linh 
kiện điện tử, điện thoại di động, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, rượu, bia, sữa, đường 
cát, thuốc lá, bánh kẹo và các mặt hàng cấm như ma túy, vũ khí, pháo nổ, vật liệu nổ, 
động vật hoang dã. Nổi lên là các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa các 
tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hải 
Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, 
Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên 
Giang... 

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 
quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường trong nước và phát triển kinh 
tế - xã hội; Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
(Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa 
với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hoạt 

động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 



mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; 

- Ổn định trật tự, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân 
chính và người tiêu dùng; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 
- Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nắm tình hình, phối 

hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng 
hóa trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu, cảng biển, vùng biển, hoạt động kinh 
doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa tại địa bàn nội địa; xác định rõ trách nhiệm, 
thẩm quyền của mỗi đơn vị, địa phương, tránh chồng chéo; 

- Quá trình tổ chức triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, thực hiện công khai, minh 
bạch, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động xuất 
nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của các tổ 
chức, cá nhân; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, bảo kê cho hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Phát hiện những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp 
luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; 

- Xây dựng các phương án, kế hoạch xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả 
các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, nổi cộm; xác định rõ 
vai trò chủ trì, phối hợp của các ngành, lực lượng chức năng, địa phương trong công 
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn quản lý, 
phụ trách; 

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin với các ngành, lực lượng 
chức năng các nước có chung đường biên giới, các tổ chức quốc tế để xử lý các đối 
tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, lực lượng chức năng, các địa 
phương, tập thể, cá nhân để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn 
ra phức tạp, kéo dài hoặc để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn mình quản lý, phụ 
trách nhưng không có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời; xử lý nghiêm minh, 
công khai các tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho hoạt động buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật đến người dân, doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 



- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, những khó khăn, vướng mắc, bất cập để tham mưu 
những chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. 

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA 
PHƯƠNG 

1. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính 
- Chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm chắc 

tình hình trong địa bàn hoạt động hải quan; giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 
hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 
đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển; tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng 
cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận về nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng...; trao đổi, phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch 
điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phức tạp, nổi cộm về 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Chỉ đạo lực lượng Thuế tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra, kiểm 
soát, giám sát việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
kinh doanh để thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, khoản thu khác; 
quản lý chặt việc hoàn thuế, bảo đảm hoàn đúng đối tượng, đúng chế độ; kiểm tra, rà 
soát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nhằm kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn hành vi trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá; tăng cường biện pháp quản lý, 
kiểm tra việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn điện tử để hợp thức hàng nhập lậu, trốn 
thuế. 

2. Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng 
- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông 

tin, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, vùng biển để 
phát hiện, xử lý kịp thời hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới, không để hình thành các kho, bãi tập kết, điểm chứa hàng lậu ở khu 
vực biên giới; tập trung đấu tranh đối với các mặt hàng trọng điểm như ma túy, vũ khí, 
pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, xăng dầu, khoáng sản, kim khí quý, 
đá quý, đường cát, rượu, bia, hàng tiêu dùng...; phối hợp với chính quyền địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới; 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, xử 
lý kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập - tái 
xuất, quá cảnh, vận chuyển hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trên các vùng biển của Việt Nam, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như ma túy, 
pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá, xăng dầu, khoáng sản, đường cát, hàng tiêu dùng... 

3. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương 
- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng nắm tình hình địa bàn nội địa; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch 
kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa hoặc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, các 
nền tảng mạng xã hội để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 



- Chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát các trang thông tin điện 
tử, ứng dụng thương mại điện tử, các nhóm mặt hàng và hành vi vi phạm phổ biến để 
đánh giá đúng thực trạng, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin, phối hợp với các lực 
lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt 
động thương mại điện tử; 

- Hướng dẫn Sở Công Thương các địa phương rà soát, nắm tình hình cung cầu 
hàng hóa trên địa bàn, xây dựng và tổ chức phương án cân đối, ổn định thị trường 
hàng hóa, phối hợp tuyên truyền để tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa. 

4. Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an 
- Chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc tăng cường công tác nắm tình hình, xây 

dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, nhất là đối với các loại mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thép, linh kiện điện 
tử, gỗ và sản phẩm từ gỗ, dược phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, thuốc lá, 
đường cát, phân bón... và các loại hàng cấm, hàng hóa gian lận xuất xứ...; 

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; phối hợp chặt chẽ với Viện 
kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước 
pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung; 

- Phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, 
phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành 
vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

5. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Giao thông vận tải 
- Chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trong ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển để phối 
hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
các hành vi lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách để buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả; 

- Phối hợp các bộ, ngành, lực lượng chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ các 
đầu mối giao thông như bến xe, ga xe lửa, bến cảng, các trạm kiểm tra tải trọng 
phương tiện để kịp thời phát hiện và kiên quyết từ chối vận chuyển các loại hàng hóa 
không có hóa đơn, chứng từ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

6. Thanh tra Chính phủ 
Thực hiện việc thanh tra công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi được cấp có thẩm quyền giao. 
7. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ 
- Xây dựng phương án, kế hoạch giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về nguồn 

gốc, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật tư nông nghiệp, vật tư 
y tế, văn hóa phẩm, tài nguyên, khoáng sản, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, thuốc thú y, dược phẩm, dược liệu, vị thuốc 
cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, văn hóa phẩm độc hại...; 



- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng, triển khai kế hoạch 
thanh tra để kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý. 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

- Chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức 
năng tổ chức tuyên truyền các chính sách, pháp luật; tuyên truyền các điển hình tiên 
tiến gương người tốt, việc tốt, vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân không tham 
gia, tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả; 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ 
đạo nâng cao chất lượng các phóng sự, bản tin, bài phản ánh, đưa tin kịp thời, khách 
quan, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, các vụ việc 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

9. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các 

cấp phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, truy tố các vụ việc 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

10. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội, hội ngành 
nghề 

- Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp các bộ, 
ngành ở trung ương, các địa phương và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân và Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; 

- Đề nghị các hiệp hội, hội ngành nghề phối hợp các bộ, ngành, địa phương trao 
đổi, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến về công tác quản lý nhà nước trong việc xây 
dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu 
dùng; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả và bảo vệ thương hiệu; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên, 
tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng và Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, tích cực 
tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền, lợi 
ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

11. Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố 
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ 
động nắm tình hình; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, xây dựng phương án, 
kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để phát sinh điểm nóng, kho, bãi, 
điểm tập kết, trung chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ... trên địa bàn quản lý; 

- Xác định rõ trách nhiệm các sở, ngành, địa phương, tập thể, cá nhân để tình 
trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra phức tạp, kéo dài hoặc để phát 
sinh điểm nóng nhưng không có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, dứt điểm, 



hiệu quả; xử lý kịp thời, công khai, nghiêm minh những tập thể, cá nhân tiếp tay, bao 
che, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh, xuất nhập khẩu, người tiêu 
dùng và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, 
tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp 
thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bất cập, 
tham mưu chủ trương, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù 
hợp, hiệu quả. 

12. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 
- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành kế hoạch, quyết định 

thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai 
thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương; 

- Chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ 
chức liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thường trực, ngành, lực lượng, đơn vị 
thành viên Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả, đúng với mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp đề ra trong Kế hoạch 
này; 

- Theo dõi, tổng hợp, thông báo thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn 
hoạt động mới về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết quả triển khai thực 
hiện Kế hoạch; 

- Phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền về tình hình, kết 
quả triển khai thực hiện Kế hoạch; 

- Tổng hợp, báo cáo, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả; 

- Đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch và xử lý tập thể, cá nhân tham gia, 
tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả 
thực hiện Kế hoạch, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện sau khi kết thúc Kế 
hoạch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thời gian 
Từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025. 
2. Kinh phí 
Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch từ kinh phí công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương 
theo quy định. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện 



- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, ngành, địa phương xây dựng 
kế hoạch, cơ chế phối hợp, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện đúng mục đích, 
yêu cầu, nội dung, biện pháp, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Quá trình triển 
khai thực hiện, các bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc 
phát sinh, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để 
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

- Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các 
bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các địa phương tổng hợp, báo 
cáo đột xuất, báo cáo nhanh, báo cáo 6 tháng; tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực 
hiện 01 năm và 02 năm; tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kế 
hoạch về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc 
gia) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để 
báo cáo); 
- Các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên 
BCĐ389QG; 
- Các bộ, ngành; Tài chính, Quốc phòng, Công 
Thương, Công an, Giao thông vận tải, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,  Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, 
Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 
thông, Thanh tra Chính phủ, Đài Truyền hình Việt 
Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 
Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- UBND và BCĐ389 các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 
- Văn phòng Thường trực BCĐ389QG; 
- Các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Hải quan, Tổng 
cục Thuế (Bộ Tài chính), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc 
phòng), Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
Thương), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục An ninh kinh tế (Bộ 
Công an), Vụ I (Văn phòng Chính phủ); 
- Các hiệp hội, hội ngành nghề (danh sách kèm 
theo); 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 
TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, TH, KGVX; 
- Lưu: VT, BCĐ389 (03b), HQP. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Bình Minh 

  



DANH SÁCH 

CÁC HIỆP HỘI, HỘI NGÀNH NGHỀ 
(Kèm theo kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)   

1. Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam 
- Địa chỉ: Phòng 202, Nhà E3A Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 
- Fax: (024) 6269 1730 
- Hộp thư điện tử: vnfertilizer@gmail.com 
2. Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt 

Nam 
- Địa chỉ: Phòng 701, Tầng 7, Tòa nhà số 676, phố Hoàng Hoa Thám, phường 

Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 
- Điện thoại: 0967.002.886 
- Email: vietnam.vipa@gmail.com 
3. Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam 
- Địa chỉ: số 91 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
- Điện thoại: (024) 3936 3289 
- Fax: (024) 3936 3289 
- Email: vatap@.moit.gov.vn 

4. Quỹ Chống hàng giả Việt Nam 
- Địa chỉ: Số 59A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
- Email: info@acf.org.vn 

5. Hiệp hội thuốc lá Việt Nam 
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
6. Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) - Chương trình Việt Nam 

(tên gọi không chính thức là Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã - Chương trình 
Việt Nam) 

- Địa chỉ: Phòng 106 Nhà D, Số 3 phố Thành Công, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, Hà Nội 

- Điện thoại: 024 3514 9750 
7. Hiệp hội Mía đường Việt Nam 
- Địa chỉ: Số 172/3A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
- Điện thoại: 08.39432036 



- Fax: 08.39432570 
- Email: hiephoimiaduong@yahoo.com.vn 
- Website: http://www.vinasugar.vn 
8. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam 
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
- Điện thoại: 02438218 433  
- Fax: 02438218433 
- Email: hiephoi@vba.com.vn 

9. Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam 
- Địa chỉ: Tầng 5, 6 số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
- Điện thoại: (024) 22205002 
- Fax: (024) 22205003 

10. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 
- Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, Tòa nhà HKC số 285 phố Đội Cấn, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, Hà Nội 
- Điện thoại: (024) 62598271 
- Email: office@vecom.vn 


